Phụ lục 10/QCTVTPRL: Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động tháng, năm áp dụng đối với thành viên giao dịch
(Kèm theo Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-SGDVN ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam)
	TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………(số công văn)
V/v báo cáo hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tháng.... năm ……/năm...
	………, ngày ……. tháng ….. năm ………


 
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

I. Hoạt động môi giới trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
1. Tình hình xác nhận nhà đầu tư thuộc đối tượng được phép mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
a) Tổng hợp

	STT
	Phân loại nhà đầu tư
	Đầu kỳ
	Tăng trong kỳ
	Giảm trong kỳ
	Cuối kỳ
	Số nhà đầu tư có giao dịch trong kỳ báo cáo

	1
	Cá nhân trong nước
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ chức trong nước
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cá nhân nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tổ chức nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 


b) Danh sách nhà đầu tư được xác nhận thuộc đối tượng được phép mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

	STT
	Tên khách hàng
	Mã TK
	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy ĐKKD
	Địa chỉ
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Loại hình
	Ngày xác nhận thuộc đối tượng mua TPDN RL
	Quốc tịch
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


c) Danh sách nhà đầu tư bị loại không thuộc đối tượng được phép mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

	STT
	Tên khách hàng
	Mã tài khoản
	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD
	Địa chỉ
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Loại hình
	Ngày xác nhận thuộc đối tượng mua TPDN RL
	Ngày bị loại không thuộc đối tượng mua TPDN RL
	Quốc tịch
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Trong đó: (Áp dụng cho mục b, c)
Cột “Tên khách hàng”: nếu khách hàng là tổ chức phải ghi rõ tên của tổ chức

Cột Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD: định dạng text

Các cột về ngày: định dạng dd/mm/yyyy

Cột “Loại hình”: nếu là cá nhân viết tắt là CN, nếu là tổ chức viết tắt là TC

Cột “Quốc tịch”: Nếu là Việt Nam viết tắt VN, các quốc tịch khác ghi đầy đủ tên nước.

Cột “Ghi chú”: Nội dung của ghi chú như sau:
Ghi “1”: Nếu khách hàng là Thành viên Ban Tổng Giám đốc/ Giám Đốc của công ty chứng khoán

Ghi “2”: Nếu khách hàng là Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chứng khoán

Ghi “3”: Nếu khách hàng là Thành viên Ban Kiểm soát của công ty chứng khoán

Ghi “4”: Nếu khách hàng là Kế toán trưởng của công ty chứng khoán

Ghi “5”: Nếu khách hàng là nhân viên của công ty chứng khoán có giấy phép hành nghề

Ghi “6”: Nếu khách hàng là nhân viên của công ty chứng khoán ngoài các đối tượng trên Trường hợp đáp ứng yêu cầu cả 2 điều kiện thì ghi kết hợp. Ví dụ: nếu khách hàng là Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời có giấy phép hành nghề thì ghi “2,5”

2. Tình hình giao dịch của nhà đầu tư (GT: đơn vị là triệu đồng, KL: đơn vị là trái phiếu)
	TT
	Loại hình nhà đầu tư
	Tổng mua từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo
	Tổng bán từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo
	Mua trong kì báo cáo
	Bán trong kì báo cáo
	Tổng mua từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo
	Tổng bán từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo

	
	
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT

	I
	Nhà đầu tư trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhà đầu tư nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng (I + II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Tổng phí môi giới thu được
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Phí môi giới
	Giá trị

	1
	Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giao dịch trên hệ thống của Sở GDCK Hà Nội
	 

	2
	Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giao dịch ngoài hệ thống (chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống của Sở GDCK Hà Nội)
	 

	 
	Cộng
	 


II. Hoạt động tự doanh, đầu tư
1. Tình hình giao dịch tự doanh (GT: đơn vị là triệu đồng, KL: đơn vị là trái phiếu)
	STT
	Mã trái phiếu doanh nghiệp
	Tổng mua từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo
	Tổng bán từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo
	Mua trong kì báo cáo
	Bán trong kì báo cáo
	Tổng mua từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo
	Tổng bán từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo

	
	
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT

	1
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Tình hình nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (tại thời điểm cuối kỳ báo cáo)
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Mã trái phiếu doanh nghiệp
	Tên tổ chức phát hành
	Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nắm giữ

	
	
	
	Số lượng (Đơn vị tính: trái phiếu)
	Tổng giá trị mua vào
	Giá trị thị trường
	Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)/(5) *100

	1
	A
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 


* Ghi chú:
Cột (2) ghi cụ thể theo mã chứng khoán.
Cột (4) là các chứng khoán hiện CTCK đang nắm giữ, không bao gồm chứng khoán đang về tài khoản.
Cột (5) tính theo giá mua vào/giá góp vốn theo hợp đồng;
Phải loại trừ chứng khoán nắm giữ thuộc các giao dịch kỳ hạn khỏi Mục này.
III. Danh mục trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do thành viên phát hành
	STT
	Mã trái phiếu doanh nghiệp
	Đồng tiền phát hành
	Khối lượng (trái phiếu)
	Giá trị phát hành (tỷ đồng)
	Ngày hoàn tất phát hành
	Ngày đáo hạn
	Giá trị lưu hành đầu kỳ báo cáo (tỷ đồng)
	Giá trị mua lại, tất toán trong kỳ báo cáo (tỷ đồng)
	Giá trị lưu hành cuối kỳ báo cáo (tỷ đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	 
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(5), (8), (9), (10): Giá trị tính theo mệnh giá
(6), (7): định dạng ngày dd/mm/yyyy
IV. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị:
 
	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KIỂM SOÁT NỘI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	(TỔNG) GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


